	TT
	Họ tên
	Chức vụ
	Đơn vị

	
	Ban huấn luyện

	1
	Norimatsu Takashi
	HLV Trưởng
	LĐBĐVN

	2
	Văn Thị Thanh
	Trợ lý HLV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	3
	Nguyễn Thị Kim Hồng 
	Trợ lý HLV
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	4
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	Trợ lý HLV
	LĐBĐVN

	5
	Vũ Bá Đông
	Trợ lý HLV
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	6
	Phạm Thị Thuỷ
	Bác sỹ
	Bệnh viện Thể thao Việt Nam

	7
	Trần Thị Lương Ngọc
	Bác sỹ
	Bệnh viện Thể thao Việt Nam

	
	Vận động viên

	1
	Đặng Thị Kiều Trinh
	Vận động viên
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	2
	Trần Thị Kim Thanh
	Vận động viên
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	3
	Chương Thị Kiều
	Vận động viên
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	4
	Trần Thị Hồng Lĩnh
	Vận động viên
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	5
	Nguyễn Thị Bích Thùy
	Vận động viên
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	6
	Trần Thị Thùy Trang
	Vận động viên
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	7
	Lê Hoài Lương
	Vận động viên
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	8
	Huỳnh Như
	Vận động viên
	TT. TDTT Q1 TP. Hồ Chí Minh

	9
	Nguyễn Thị Ngọc
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	10
	Trần Thị Hồng Nhung
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	11
	Bùi Thị Như
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	12
	Nguyễn Thị Tuyết Dung
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	13
	Nguyễn Thị Liễu
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	14
	Vũ Thị Thúy
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	15
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nam

	16
	Khổng Thị Hằng
	Vận động viên
	Than KSVN

	17
	Nguyễn Thị Mai
	Vận động viên
	Than KSVN

	18
	Nguyễn Hải Hoà
	Vận động viên
	Thái Nguyên 

	19
	Bùi Thúy An
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	20
	Nguyễn Thị Xuyến
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	21
	Vũ Thị Nhung
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	22
	Nguyễn Thị Hoà
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội

	23
	Nguyễn Thị Muôn
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội 

	24
	Đỗ Thị Yến
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội 

	25
	Biện Thị Hằng
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội 

	26
	Nguyễn Kim Anh
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội 

	27
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	Vận động viên
	TT.HL& TĐ TDTT Hà Nội 


